
Nộp

NSNN

(ngàn 

đồng)

Được để

lại đơn vị

(ngàn 

đồng)

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 Bộ 16
Wiscom

Digtal

Việt

Nam
2013 10,450    

Chào hàng

cạnh tranh

C.ty tin 

hoc

Bến Tre

2 Bộ 2
Wiscom

Digtal

Việt

Nam
2013 10,450    

Chỉ định 

thầu

C.ty tin 

hoc

Bến Tre

3 Cái 1
Sharp

AR-5623N

Thái

Lan
2013 54,010    

Chào hàng

cạnh tranh

C.ty tin 

hoc

Bến Tre

4 Cái 9
Sharp

LE735M

China/

Thái 

Lan

2013 81,510    
Chào hàng

cạnh tranh

C.ty tin 

hoc

Bến Tre

Stt Tên tài sản

Tivi Led 70 inch

Việc sử dụng các 

khoản hoa hồng, 

chiết khấu, 

khuyến mãi(nếu 

có)Nhãn

hiệu

Nước

sản 

xuất

Năm

sản 

xuất

Đơn

giá mua

(ngàn 

đồng)

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BẾN TRE

Biểu số 02

(Ban hành kèm theo Thông tư số 89/2010/TT/BTC

ngày 16/6/2010 của Bộ Tài chính)

Máy Photo kỹ thuật số

Ghi

chú

2

Máy vi tính (Mainboard

Intel® H61, Ram 2GB, ổ

 cứng 500GB, LCD 18,5")

CÔNG KHAI KẾT QUẢ THỰC HIỆN MUA SẮM TÀI SẢN NHÀ NƯỚC

TỪ NGUỒN VỐN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NĂM 2013

Hình thức

mua sắm

Nhà

cung cấp

Giá trị các

khoản hoa 

hồng, chiết 

khấu, 

khuyến

mãi thu 

đượckhi 

thực hiện 

mua sắm 

(nếu có)

Đơn 

vị

tính

Số

lượng

Máy vi tính (Mainboard

Intel® H61, Ram 2GB, ổ

 cứng 500GB, LCD 18,5")

1



1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 142

Máy vi tính (Mainboard

Intel® H61, Ram 2GB, ổ

 cứng 500GB, LCD 18,5")

5 Bộ 4

Sound

Max

A850

China 2013 385         
Chào hàng

cạnh tranh

C.ty tin 

hoc

Bến Tre

6 Bộ 2

Sound

Max

A850

China 2013 385         
Chỉ định 

thầu

C.ty tin 

hoc

Bến Tre

7 Bộ 4

Sound

Max

A140

China 2013 209         
Chào hàng

cạnh tranh

C.ty tin 

hoc

Bến Tre

8 Cái 1
Sony-

SLT-Ạ7K
China 2013 18,590    

Chào hàng

cạnh tranh

C.ty tin 

hoc

Bến Tre

Kèm

ống 

kính 

Sal 

1855

9 Cái 1

HP

Laserjet

5200L

China 2013 23,540    
Chào hàng

cạnh tranh

C.ty tin 

hoc

Bến Tre

10 Cái 2
Ipad 4-

64GB
China 2013 20,350    

Chào hàng

cạnh tranh

C.ty tin 

hoc

Bến Tre

11 Cái 3

Sony CD

Radio

Player-ZS-

PS20CP

China 2013 2,750      
Chào hàng

cạnh tranh

C.ty tin 

hoc

Bến Tre

12 Cái 1
Electrolux

Z1560
China 2013 2,090      

Chỉ định 

thầu

C.ty tin 

hoc

Bến Tre

13 Cái 2
Electrolux

Z1560
China 2013 2,090      

Chào hàng

cạnh tranh

C.ty tin 

hoc

Bến Tre

Loa vi tính (3 cục)

Loa vi tính (3 cục)

Máy hút bụi

Loa vi tính (2 cục)

Máy chụp hình 16.1MP

Máy in A3

Máy tính bảng

(4G+Wifi)

Cassette

Máy hút bụi

2
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Máy vi tính (Mainboard

Intel® H61, Ram 2GB, ổ

 cứng 500GB, LCD 18,5")

14 Cái 50 Toyoka
Việt

Nam
2013 99           

Chào hàng

cạnh tranh

C.ty tin 

hoc

Bến Tre

15 Cái 14 Toyoka
Việt

Nam
2013 99           

Chỉ định 

thầu

C.ty tin 

hoc

Bến Tre

16 Cái 4 HTC15
Việt

Nam
2013 1,320      

Chào hàng

cạnh tranh

C.ty tin 

hoc

Bến Tre

17 Cái 50
Việt

Nam
2013 1,056      

Chào hàng

cạnh tranh

C.ty tin 

hoc

Bến Tre

18 Cái 2 HTTA
Việt

Nam
2013 19,690    

Chào hàng

cạnh tranh

C.ty tin 

hoc

Bến Tre

19 Cái 4 HTG15
Việt

Nam
2013 1,705      

Chào hàng

cạnh tranh

C.ty tin 

hoc

Bến Tre

20 Cái 4 HTC1
Việt

Nam
2013 946         

Chào hàng

cạnh tranh

C.ty tin 

hoc

Bến Tre

21 Cái 1
Toa A-

2240

Indo/

China
2013 7,480      

Chào hàng

cạnh tranh

C.ty tin 

hoc

Bến Tre

22 Cái 4
Toa BS-

1030B

Indo/

China
2013 2,398      

Chào hàng

cạnh tranh

C.ty tin 

hoc

Bến Tre

23 Cái 2 Toa TS-771
Indo/

China
2013 7,502      

Chào hàng

cạnh tranh

C.ty tin 

hoc

Bến Tre

Tăng âm truyền thanh liền

Mixer

Loa hộp công suất cao

Micro chủ tọa

Ổ cắm điện tròn 3 chỗ

cắm (đĩa)

Cột có vòng ném trúng 

đích (0,4 x 0,6 x 1,5m)

Chân đàn X kép bằng

sắt sơn tĩnh điện

Thang leo chữ A Inox

(nấc thang  4 x 8 cm)

Ghế thể dục gỗ thau lau,

sơn PU

Cổng chui Inox 304

Ổ cắm điện tròn 3 chỗ

cắm (đĩa)

3
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Máy vi tính (Mainboard

Intel® H61, Ram 2GB, ổ

 cứng 500GB, LCD 18,5")

24 Cái 32 Toa TS-772
Indo/

China
2013 6,897      

Chào hàng

cạnh tranh

C.ty tin 

hoc

Bến Tre

25 Cái 34 Toa TS-774
Indo/

China
2013 2,530      

Chào hàng

cạnh tranh

C.ty tin 

hoc

Bến Tre

26 Bộ 1 Toa TS-770
Indo/

China
2013 19,470    

Chào hàng

cạnh tranh

C.ty tin 

hoc

Bến Tre

27 Mét 34
Toa YR-

770-10M

Indo/

China
2013 2,046      

Chào hàng

cạnh tranh

C.ty tin 

hoc

Bến Tre

28 Cái 1

Sharp 80"

LC-

80LE940X

Thai 

Lan/

China

2013 184,800  
Chào hàng

cạnh tranh

C.ty tin 

hoc

Bến Tre

29 Bộ 2

Daikin 

FTKD50 

GVM

China 2013 21,505    
Chào hàng

cạnh tranh

C.ty tin 

hoc

Bến Tre

30 Bộ 6 T71
Đài

Loan
2013 1,815      

Chào hàng

cạnh tranh

C.ty tin 

hoc

Bến Tre

31 Cái 50 TTPG2
Việt

Nam
2013 3,080      

Chào hàng

cạnh tranh

C.ty tin 

hoc

Bến Tre

32 Cái 12 TTPB1
Việt

Nam
2013 9,570      

Chào hàng

cạnh tranh

C.ty tin 

hoc

Bến Tre

Micro đại biểu

Cần micro loại dài

Thiết bị trung tâm

Dây cáp nối dài

Tivi 80 inch

Máy lạnh

Mán sáo nhôm lá 

(2,6 x 1,9m)

Ghế đai (gõ đỏ Việt Nam)

Bàn họp

(D1500 x R50 x 

C750mm)

4
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Máy vi tính (Mainboard

Intel® H61, Ram 2GB, ổ

 cứng 500GB, LCD 18,5")
33 Cái 1 TTPBO2

Việt

Nam
2013 112,200  

Chào hàng

cạnh tranh

C.ty tin 

hoc

Bến Tre

34 Bộ 1 ASIA 2013 9,570      
Chào hàng

cạnh tranh

C.ty tin 

hoc

Bến Tre

35 Bộ 1
Việt

Nam
2013 6,050      

Chào hàng

cạnh tranh

C.ty tin 

hoc

Bến Tre

36 Cái 200 HTSV12
Việt

Nam
2013 1,045      

Chào hàng

cạnh tranh

C.ty tin 

hoc

Bến Tre

37 Gói 1
Việt

Nam
2013 28,600    

Chào hàng

cạnh tranh

C.ty tin 

hoc

Bến Tre

Phụ kiện lấp đặt

Công lắp đặt hoàn chỉnh

Ghế sinh viên chất liệu

Inox 201

Sửa chữa phòng Hội thảo

Bàn họp Ovan

(D5000xR1600xC750mm

)
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